
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 51 3003 UXTC 18tuần/VMC 2 lần(Mổ khó)

1 2 48 3023 UXTC 12 tuần

1 3 40 1011 NXTC 20tuần

17 4 70 3003 SSD độ III + Sa BQ

17 5 48 0000 Carcinom tuyến NMTC

17 6 44 1001 UXTC 12 tuần

18 7 55 7017 UXTC 14 tuần

18 8 42 1011 NXTC 14tuần/VMC 2 lần

18 9 46 4024 UXTC 14 tuần

18 10 44 2002 NXTC 16 tuần

21 11 54 2002 CIN 3

21 12 46 3003 CIN 3

13 49 2002 UXTC 14 tuần

14 47 2012 UXTC 16 tuần

19 15 0

16 16 0

16 17 0

1 1 45 2012 K CTC giai đoạn IA + NXTC

1 2 47 1001 UXTC 16 tuần

1 3 37 ĐT NXTC 14 tuần

17 4 54 3003 UXTC 14 tuần

17 5 33 0010 NXTC 16 tuần

17 6 47 1011 UXTC 14 tuần

17 7 33 2002 UBT (T) 10 cm

18 8 51 2002 UXTC 14 tuần

18 9 49 ĐT UXTC + UBT 2 bên 8cm NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG

H.TRUNG + ĐEM + NGÔ THẢO.SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + NHAN.SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + NHAN.SB 

TÔ NGUYỆT + HỒNG LOAN + NGUYỄN THẢO.SB

TÔ NGUYỆT + HỒNG LOAN + NGUYỄN THẢO.SB

THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG + THANH THẢO.SB

DỰ BỊ 

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + PHƯỢNG.PNT+ XUÂN.SB(S)

BS SẢN A + CHỌN + TUYỀN.SB(C)

Q.THANH + THỐNG + V.HOÀNG

H.TRUNG + ĐEM + NGÔ THẢO.SB

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + THU.SB

V.HÒA + THANH THÚY + THỊNH.SB

V.HÒA + THANH THÚY + THỊNH.SB

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + MỸ TRINH.NT

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + MỸ TRINH.NT

DỰ BỊ      

BS PHẨU THUẬT

THÁI HÀ + TÚ NGÂN + ĐẶNG THƯ.SB

THÁI HÀ + TÚ NGÂN + ĐẶNG THƯ.SB

THÁI HÀ + TÚ NGÂN + ĐẶNG THƯ.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + KIM HUỆ.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + KIM HUỆ.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + KIM HUỆ.TT

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + THU.SB

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC tận gốc, 2PP TTTXT, Nạo KT hạch chậu

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD   

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Từ ngày 24/09/2012 đến ngày 30/09/2012 (Tuần3)

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

NGUYỄN THỊ LAN    

NGUYỄN THỊ CẢNH

PHAN THỊ BẠCH YẾN

LÊ THỊ BÔNG

BN SẢN A

TRẦN THỊ KIM LOAN     

TRẦN THỊ KIM CÚC

NGUYỄN NGỌC DUNG

VÕ THỊ NHỊP

LÊ THỊ THANH HỒNG

NGUYỄN THỊ THANH THỦY   

NGUYỄN THỊ CÚC           

NGUYỄN THỊ HỒNG

TRẦN THỊ NHÂN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

NGÔ KIM CANG

MAI THỊ LỆ TUYỀN

NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

TRƯƠNG MỸ KHÁNH        

CHẾ THỊ QUẾ

ĐINH THỊ TÙNG

HỌ VÀ TÊN

LÊ THỊ MỸ Ý

LÊ THỊ ÁNH         

PHẠM THỊ NGỌC HẠNH

TRẦN THỊ NGUYỆT

7054

8352

8264

8344

15S

8266

8336

8328

8351

SHC

8329

1160b

8389

8250

8183

8252

8214

6816

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

8342

8198

1111b

16s

PM

Ngày: 24/09/2012 

Ngày: 25/09/2012 

8238

8377b



18 11 23 0000 UBT 2bên 12cm

21 12 53 1001 UXTC 14 tuần

21 13 47 1010 UXTC 14 tuần

21 14 38 1011 NXTC 16tuần

16 15 0

1 1 70 5005 UBT   9cm

1 2 51 2002 Đa NXTC ( Mổ khó)

1 3 40 0000 NXTC 14tuần/Chưa con

17 4 73 10004 U hạ vị 10cm

17 5 46 2002 UXTC 10 tuần + UBT (P) 7cm

17 6 47 2012 UXTC 16 tuần

18 7 55 0000 UBT(P) 15cm

18 8 28 1001 NXTC 25tuần

18 9 50 2012 CIN 3

18 10 34 2002 NXTC 16 tuần

21 11 60 ĐT UBT (P) 8cm

21 12 35 2002 UXTC 16 tuần/VMC Bóc NX

13 50 4004
UXTC 12 tuần

14 49 3023
UXTC 14 tuần

16 15 0

1 1 45 5015
Nang tuyến bọc dịch trong 2BT/VMC 

3 lần

1 2 56 5005 UBT 2bên  10cm

17 3 63 5005 Nang tuyến bọc dịch trong BT(P)

17 4 38 0010 NXTC 16 tuần

17 5 27 1001 UBT(T) 13cm

18 6 65 3003 UBT (T) 8 cm

18 7 48 2002 UXTC 12 tuần + Ứ dịch TV(T)

18 8 39 2002 NXTC 14 tuần

21 9 50 0000 UXTC 18 tuần

LỢI + THU.YQG + THI.YQG

LỢI + THI.YQG + THU.YQG 

TR.HẠNH + H.QUYÊN + TRÚC PHƯƠNG.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + TRÚC PHƯƠNG.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + TRÚC PHƯƠNG.SB

T.HÒA + VÕ + YẾN PHƯƠNG.SB

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

BS SẢN A+ BÌNH THÀNH + ÂN TRANG.SB+ TÍNH.SB

NHÀN + MỸ NGỌC + HIỀN.CĐT

NHÀN + MỸ NGỌC + HIỀN.CĐT

LỢI + THI.YQG + THU.YQG

TH.VÂN + D.PHƯỢNG + PHƯỢNG.SB  

TH.VÂN + D.PHƯỢNG + PHƯỢNG.SB  

HƯƠNG THU + KHOA BM + QUYÊN.SB

HƯƠNG THU + KHOA BM + QUYÊN.SB

TH.LANBM + LỤA.NT + PHÚC.NT

TH.LANBM + LỤA.NT + PHÚC.NT

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH.SB

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH.SB

MỸ Ý + NGỌC TRANG + ĐEM

NGỌC TRANG + ĐEM + QUỲNH.SB

NGỌC TRANG + ĐEM + QUỲNH.SB

THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG + THANH THẢO.SB

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + THÀNH.SB

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + THÀNH.SB

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + THÀNH.SB 

BS SẢN A+ NGỌC DUNG+VÕ TRANG.SB+ TUẤN.SB

Mổ TS, Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT   (Mổ khó)

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP   

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, Cắt HTTC + PP có u

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

TRẦN MY RAL

HUỲNH THỊ HƯỜNG

NGUYỄN THỊ MAI

TRẦN THỊ NÊ

NGUYỄN THỊ KIM OANH

LÊ THỊ SÒ

TRẦN THỊ KIM ANH

NGUYỄN THỊ CHIẾN

NGUYỄN THẾ CẨM

TRẦN THỊ KIM HOA

NGUYỄN THỊ KHÊ

PHẠM THỊ BÉ HAI

NGUYỄN THỊ XIN

HUỲNH NGỌC THỦY

BN SẢN A

ĐẶNG THỊ LAN

TRẦN THỊ THANH NGA

VÕ THỊ LỆ CHI

TRẦN THỊ KIM ANH

NGUYỄN THỊ TRÚC NGÂN

NGUYỄN THỊ HẰNG   

VÕ THỊ YẾN

TRẦN THỊ HOA

BN SẢN A

ĐẶNG THỊ TÁM

ĐOÀN THỊ SỮA

NGUYỄN THỊ THANH

NGUYỄN THỊ BÉ NĂM

LÊ KIM ANH

6875

8331

8372

8254

8391

8279

8330

8348

8371

8375

8289

8370

8322

8272

8361

8340

8365b

8302

8251

14S

8307

8236

8285

8271

8268

8371b

8334

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 26/09/2012 

Ngày: 27/09/2012 



21 10 47 2002 UXTC 14 tuần

21 11 36 2012 NXTC 14tuần

16 12 0

16 13 0

1 1 48 2002 U hạ vị 15cm/VMC 2lần

1 2 48 4004 UXTC 14 tuần

1 3 36 1001 NXTC 18tuần

17 4 54 2002 UXTC 20 tuần

17 5 39 2002 NXTC 14 tuần/Cường giáp

17 6 34 0000 UBT 2bên 8cm

18 7 50 0000 UBT 2bên 12cm

18 8 47 2002 UXTC 16 tuần

18 9 40 0000 NXTC 16 tuần/ VS I

21 10 52 4024 UXTC 16 tuần

21 11 49 0030 UXTC 16 tuần

21 12 43 3023 UXTC 12 tuần/Thiếu máu

21 13 40 3023 UXTC 17 tuần

14 30 1001 NXTC 16 tuần

15 30 2012 U sợi BT   7 cm

16 17 0

DỰ BỊ   

BS SẢN A + ANH TUẤN + THÚY.SB + LÊ THƯ.SB

NG.LAN.BM + LỤA.NT + LÊ NHUNG.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + MỸ TRINH.NT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + MỸ TRINH.NT

TR.THẢO + THƯ HƯƠNG + NHÂN.SB

TR.THẢO + THƯ HƯƠNG + NHÂN.SB

DỰ BỊ

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + TÀI.NT

D.P.MAI + BÍCH TY + NGUYỄN NHUNG.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + NGUYỄN NHUNG.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + NGUYỄN NHUNG.SB

NG.LAN.BM + LỤA.NT + LÊ NHUNG.SB

NG.LAN.BM + LỤA.NT + LÊ NHUNG.SB

T.HÒA + VÕ + YẾN PHƯƠNG.SB

T.HÒA + VÕ + YẾN PHƯƠNG.SB

BS SẢN A + HỒNG DƯƠNG + ĐÀO TRANG.SB(S)

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO + THỦY.SB(C)

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + TÀI.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + TÀI.NT

Mổ lấy thai

Ngày 21 tháng 9 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD 

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD 

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

VÕ THỊ KIM HOA

TRẦN THỊ NHIỄN       

HUỲNH THỊ HỒNG HUỆ

LÊ THỊ PHIẾN

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THU THỦY

PHẠM THỊ KIM TUYẾN

PHAN THỊ QUỲNH GIAO

NGUYỄN THỊ MAI THẢO

ĐỖ THỊ HIỀN

LƯƠNG THỊ VÂN

BN SẢN A

LÊ THỊ LÝ

BÙI THỊ LÂM

NGUYỄN THỊ HẠNH

LÊ THỊ TẨN

PHẠM THỊ TRÚC          

VÕ THỊ THU THỦY

CHÂU THỊ NHIỄU

BN SẢN A

1150b

8007

8313

8376b

8389

8384b

8347

8366

8303b

8287

8327

8289

8379

8323

4795

8378b

8303

Thứ: SÁU 

Ngày: 28/09/2012 


